
Đơn vị tính: Triệu đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 (9)

TỔNG CỘNG 65.034,000 65.034,000 46.733,127 18.300,873 1.720,822 66.754,822

a Công trình đã hoàn thành quyết toán 64.729,000 64.729,000 46.428,127 18.300,873 64.729,000

1 Đường GTNT xóm Phú Hội 1.100,000 1.100,000 749,700 350,300 1.100,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

2 Đường liên gia các xóm xã Sơn Phú năm 2021 2.100,000 2.100,000 653,036 1.446,964 2.100,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

3 Nhà văn hóa xóm Làng Phẩy 520,000 520,000 389,019 130,981 520,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

4 Nhà văn hóa xóm Bản Hin 440,000 440,000 229,901 210,099 440,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

5 Nhà văn hóa xóm Bản Giáo 480,000 480,000 240,434 239,566 480,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

6 Nhà văn hóa xóm Phú hội 415,000 415,000 249,200 165,800 415,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG XÃ BÌNH THÀNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU SÁP NHẬP GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết  số 18/NQ-HĐND ngày 18/8/2025 của Hội đồng nhân dân xã Bình Thành)
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7 Nhà văn hóa xóm Hồng La 290,000 290,000 241,141 48,859 290,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

8 Nhà văn hóa xóm Sơn Vinh 500,000 500,000 241,424 258,576 500,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

9 Nhà văn hóa xóm Trung Tâm 530,000 530,000 254,784 275,216 530,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

10 Nhà văn hóa xóm Sơn thắng 750,000 750,000 249,649 500,351 750,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

11 Nhà văn hóa xóm Sơn Đông 520,000 520,000 278,120 241,880 520,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

12 Nhà văn hóa xóm Sơn Đầu 620,000 620,000 233,239 386,761 620,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

13 Nhà văn hóa xóm Lương Bình 530,000 530,000 286,816 243,184 530,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

14 Nhà văn hóa xóm Bản Trang 510,000 510,000 245,441 264,559 510,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

15 Nhà văn hóa xóm Văn Trường 500,000 500,000 254,347 245,653 500,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

16 Đường GTNT xóm Sơn Vinh 400,000 400,000 247,615 152,385 400,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý
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17 Đường liên gia các xóm xã Sơn Phú năm 2023 1.200,000 1.200,000 420,750 779,250 1.200,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

18 Sửa chữa trụ sở UBND xã Sơn Phú 1.050,000 1.050,000 1.050,000 0,000 1.050,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

19 Sửa chữa kênh Nạ Han xóm Sơn Vinh 390,000 390,000 390,000 0,000 390,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

20 San nền, mở rộng phá dỡ tài sản đất Trường mầm non Sơn Phú 500,000 500,000 500,000 0,000 500,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

21 Sửa chữa kênh mương Văn Trường xã Sơn Phú 110,000 110,000 110,000 0,000 110,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

22 Đường vào trường mầm non Sơn Phú 2.900,000 2.900,000 2.900,000 0,000 2.900,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

23 Sửa chữa tường rào trường THCS Sơn Phú 330,000 330,000 330,000 0,000 330,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

24 Xây dựng trường Mầm non xã 25.000,000 25.000,000 25.000,000 0,000 25.000,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

25 Đường Sơn Thắng đi xã Phú Đình 4.800,000 4.800,000 4.800,000 0,000 4.800,000
Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh tế xã 

Bình Thành quản lý

26 Đường nội đồng xóm Thành Vượng, xã Bình Thành 230,000 230,000 164,666 65,334 230,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành 

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý
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27 Đường nội đồng xóm Đầm Thị, xã Bình Thành 78,000 78,000 56,355 21,645 78,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành 

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

28 Kênh mương xóm Thành Vượng, xã Bình Thành 172,000 172,000 133,670 38,330 172,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

29 Kênh mương xóm Hồng Thái, xã Bình Thành 54,000 54,000 33,387 20,613 54,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

30 Đường liên gia các xóm xã Bình Thành năm 2021 4.820,000 4.820,000 1.180,912 3.639,088 4.820,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

31 Nhà văn hoá xóm Làng Luông, xã Bình Thành 420,000 420,000 243,545 176,455 420,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

32 Nhà văn hoá xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành 500,000 500,000 255,350 244,650 500,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

33 Nhà văn hoá xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành 360,000 360,000 226,650 133,350 360,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

34 Nhà văn hoá xóm Bình Tiến, xã Bình Thành 480,000 480,000 260,439 219,561 480,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

35 Nhà văn hoá xóm Hồng Thái, xã Bình Thành 400,000 400,000 234,920 165,080 400,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

36 Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hoá xóm Phố, xã Bình Thành 100,000 100,000 100,000 0,000 100,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý
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37 Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hoá xóm Đồn, xã Bình Thành 85,000 85,000 85,000 0,000 85,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

38 Nhà văn hoá xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành 500,000 500,000 238,596 261,404 500,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

39 Nhà văn hoá xóm Đầm Thị, xã Bình Thành 615,000 615,000 269,845 345,155 615,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

40 Nhà văn hoá xóm Đồng Đình, xã Bình Thành 520,000 520,000 247,195 272,805 520,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

41 Nhà văn hoá xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành 550,000 550,000 247,685 302,315 550,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

42 Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá xóm Bản Là, xã Bình Thành 220,000 220,000 11,921 208,079 220,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành 

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

43 Đường liên gia các xóm xã Bình Thành năm 2023 660,000 660,000 224,404 435,596 660,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

44 Hỗ trợ xoá nhà dột nát xã Bình Thành 2.000,000 2.000,000 154,277 1.845,723 2.000,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

45
Hỗ trợ xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh xã Bình Thành năm 

2023
3.900,000 3.900,000 461,571 3.438,429 3.900,000

Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

46 Cải tạo, nâng cấp khuân viên trụ sở UBND xã Bình Thành 310,000 310,000 310,000 0,000 310,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý
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47 Kênh mương xóm Bản Là nhánh 1 giai đoạn 2, xã Bình Thành 255,000 255,000 149,121 105,879 255,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

48 Kênh mương xóm Thành Vượng nhánh 2+3, xã Bình Thành 320,000 320,000 177,930 142,070 320,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

49 Đường nội đồng xóm Phố, xã Bình Thành nhánh 1+2 230,000 230,000 143,330 86,670 230,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

50 Kênh mương nội đồng xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành nhánh 1+2 255,000 255,000 150,397 104,603 255,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

51 Mở rộng đường nội thôn xóm Đồng Đình, xã Bình Thành 150,000 150,000 82,345 67,655 150,000
Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

52
Hỗ trợ mua đất ở cho hộ nghèo thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu 

quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
60,000 60,000 40,000 20,000 60,000

Chủ đầu tư là UBND xã Bình Thành  

(cũ), nay tiếp nhận, giao về Phòng Kinh 

tế xã Bình Thành quản lý

b Công trình đang triển khai thực hiện 305,000 305,000 305,000 0 0 305,000

1 Sửa chữa tường rào trường THCS Sơn Phú 140,000 140,000 140,000 140,000

Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, bàn giao về Phòng Kinh tế 

xã Bình Thành thực hiện

2 Sửa chữa Trường THCS Sơn Phú hạng mục sân khấu 165,000 165,000 165,000 165,000

Chủ đầu tư là UBND xã Sơn Phú (cũ), 

nay tiếp nhận, bàn giao về Phòng Kinh tế 

xã Bình Thành thực hiện

c Công trình bổ sung (sau sáp nhập) năm 2025 1.720,822 1.720,822
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1
Xây dựng Bếp ăn, Nhà vệ sinh, Nhà xe và các hạng mục phụ 

trợ trụ sở Đảng uỷ xã Bình Thành
1.170,822 1.170,822

Giao Ban quản lý dự án khối Đảng uỷ 

thực hiện

2 Sửa chữa các hạng mục phụ trợ UBND xã Bình Thành 550,000 550,000
Giao Phòng kinh tế xã Bình Thành thực 

hiện
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